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DỰ THẢO


[bookmark: _GoBack]QUYẾT ĐỊNH
Quy định về thực hiện ký quỹ đối với người lao động tỉnh Quảng Bình 
đi làm việc thời vụ trong lĩnh vực nông nghiệp tại Hàn Quốc


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

	Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
	Căn cứ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 69/2020/QH14 ngày 13 tháng 11 năm 2020;
	Căn cứ Nghị định số 112/2021/NĐ-CP ngày 10/12/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
Căn cứ Thỏa thuận về việc đưa người lao động tỉnh Quảng Bình đi làm việc thời vụ trong lĩnh vực nông nghiệp tại thành phố Yeongju được ký kết ngày 13/12/2021 giữa UBND tỉnh Quảng Bình, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính quyền thành phố Yeongju, tỉnh Gyeongsangbuk, nước Đại Hàn dân quốc;
Căn cứ Kế hoạch số 378/KH-UBND ngày 16/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc triển khai thực hiện Thỏa thuận việc đưa người lao động tỉnh Quảng Bình đi làm việc thời vụ trong lĩnh vực nông nghiệp tại thành phố Yeongju, tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc;
 Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số…
QUYẾT ĐỊNH
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định về thực hiện ký quỹ đối với người lao động tỉnh Quảng Bình đi làm việc thời vụ trong lĩnh vực nông nghiệp tại Hàn Quốc (Sau đây gọi tắt là Chương trình lao động nông nghiệp Hàn Quốc) theo thỏa thuận hợp tác của chính quyền địa phương hai nước về việc đưa người lao động tỉnh Quảng Bình đi làm việc thời vụ trong lĩnh vực nông nghiệp tại Hàn Quốc; hoàn trả tiền ký quỹ, xử lý tiền ký quỹ, quản lý và sử dụng tiền ký quỹ sau khi chuyển vào ngân sách tỉnh.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Người lao động tỉnh Quảng Bình đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình Lao động nông nghiệp Hàn Quốc.
2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình.
3. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Bình.
4. Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình.
5. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc người lao động tỉnh Quảng Bình đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình Lao động nông nghiệp Hàn Quốc.
Điều 3. Thực hiện ký quỹ
1. Người lao động trước khi đi làm việc tại Hàn Quốc phải ký quỹ để đảm bảo thực hiện hợp đồng, về nước đúng thời hạn sau khi chấm dứt hợp đồng lao động.
2. Mức tiền ký quỹ là 100.000.000 (Một trăm triệu đồng).
Điều 4. Thời điểm ký quỹ, ngân hàng ký quỹ và thời hạn kỹ quỹ
1. Sau khi người lao động ký Hợp đồng đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình lao động nông nghiệp Hàn Quốc với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, người lao động thực hiện ký quỹ tại Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn nơi người lao động đăng ký thường trú.
2. Thời hạn ký quỹ là 09 tháng. 
Điều 5. Các trường hợp được hoàn trả tiền ký quỹ
Tiền ký quỹ (bao gồm gốc và lãi) của người lao động được hoàn trả trong các trường hợp sau:
1. Người lao động không đi làm việc tại Hàn Quốc sau khi thực hiện ký quỹ;
2. Người lao động về nước đúng thời hạn sau khi chấm dứt Hợp đồng lao động (bao gồm hoàn thành hợp đồng hoặc chấm dứt trước thời hạn hợp đồng); hoặc bị trục xuất về nước mà không thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Người lao động tự ý rời khỏi nơi làm việc tại Hàn Quốc hoặc không thực hiện công việc theo hợp đồng lao động mà không thông báo lý do với người sử dụng lao động;
b) Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động và phải về nước trước thời hạn hợp đồng do lỗi của người lao động.
3. Người lao động chuyển đổi thị thực cư trú hợp pháp tại Hàn Quốc;
4. Người lao động bị chết hoặc mất tích theo quy định pháp luật trong thời gian làm việc theo hợp đồng.
Điều 6. Thanh lý hợp đồng và hoàn trả tiền ký quỹ
1. Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh có trách nhiệm thanh lý hợp đồng đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình lao động nông nghiệp Hàn Quốc với người lao động.
2. Ngân hàng Chính sách xã hội nơi người lao động thực hiện ký quỹ trước khi đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình lao động nông nghiệp Hàn Quốc hoàn trả tiền ký quỹ (bao gồm cả gốc và lãi) cho người lao động quy định tại khoản 1, 2, 3  Điều 5 của Quyết định này và người thừa kế hợp pháp của người lao động quy định tại khoản 4 Điều 5 của Quyết định.
3. Người lao động được nhận lại tiền ký quỹ sau khi có thông báo bằng văn bản của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để có cơ sở cho Ngân hàng Chính sách xã hội tất toán tài khoản tiền ký quỹ cho người lao động.
[bookmark: dieu_10]Điều 7. Xử lý tiền ký quỹ
1. Tiền ký quỹ (bao gồm cả gốc và lãi) của người lao động được xử lý trong các trường hợp sau:
a) Người lao động bỏ trốn khỏi nơi đang làm việc theo Hợp đồng lao động (kể cả bỏ trốn ngay sau khi đến Hàn Quốc);
b) Người lao động ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm dứt Hợp đồng lao động (bao gồm hoàn thành hợp đồng hoặc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn) và hết hạn cư trú.
c. Người lao động quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 5 của Quyết định này.
2. Tiền ký quỹ (bao gồm cả gốc và lãi) của người lao động thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này được chuyển vào ngân sách tỉnh.
3. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn chi tiết trình tự, thủ tục xử lý tiền ký quỹ. 
[bookmark: dieu_12]Điều 8. Quản lý và sử dụng tiền ký quỹ 
Tiền ký quỹ sau khi xử lý được chuyển vào ngân sách tỉnh được quản lý và sử dụng theo quy định pháp luật ngân sách nhà nước để hỗ trợ chính sách giải quyết việc làm và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng bao gồm: thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, tập huấn nâng cao năng lực; quản lý, kiểm tra, giám sát và các hoạt động khác liên quan đến công tác giải quyết việc làm cho người lao động theo đề xuất của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
[bookmark: dieu_16]Điều 9. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị
1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
a) Hướng dẫn chi tiết thủ tục, hồ sơ, quy trình thực hiện ký quỹ và xử lý tiền ký quỹ của người lao động.
b) Phổ biến, thông tin, tuyên truyền về nội dung Chương trình lao động nông nghiệp Hàn Quốc và các văn bản hướng dẫn có liên quan.
c) Chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm hướng dẫn người lao động theo dõi, giám sát tình hình thực hiện hợp đồng của người lao động và thanh lý hợp đồng với người lao động.
d) Quyết định việc xử lý tiền ký quỹ của người lao động theo quy định tại Quyết định này và thông báo cho Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh để thực hiện.
2. Sở Tài chính 
a) Phối hợp Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí từ nguồn tiền xử lý ký quỹ của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình lao động nông nghiệp Hàn Quốc để thực hiện các hoạt động theo quy định tại Điều 8 của Quyết định này. 
b) Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ sau khi chuyển vào ngân sách tỉnh. 
3. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh:
a) Hướng dẫn quy trình, thủ tục, thực hiện việc nhận ký quỹ của người lao động.
b) Quản lý và xử lý tiền ký quỹ của người lao động theo quy định tại Quyết định này và các văn bản hướng dẫn có liên quan.
c) Định kỳ hàng quý, hàng năm báo cáo tình hình quản lý và xử lý tiền ký quỹ của người lao động bao gồm người lao động vay vốn để ký quỹ gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:
a) Chỉ đạo cơ quan chuyên môn trực thuộc và Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức tuyên truyền, thông tin, tư vấn cho người lao động chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và các quy định của Chương trình lao động nông nghiệp Hàn Quốc.
b) Xây dựng, ban hành chính sách khuyến khích người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc thực hiện đúng hợp đồng, về nước đúng thời hạn; vận động người lao động đang cư trú, làm việc trái phép tại Hàn Quốc tự nguyện về nước.
c) Hướng dẫn người lao động thực hiện ký quỹ theo quy định.
[bookmark: dieu_17]Điều 10. Điều khoản thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh: Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội; Tài chính; Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Bình; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 10;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Lao động – TB&XH, Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp; 
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND, UBND, 
   UB MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, hội đoàn thể cấp tỉnh;
- Thường trực HĐND và UBND các huyện, TX, TP;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Quảng Bình;
- Trung tâm tin học – công báo tỉnh;
- Lưu: VT, NCVX.
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